
          UBND TỈNH ĐĂKLĂK                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH 
TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ ĐẤU GIÁ VIÊN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 

(Tính đến ngày 24/12/2020) 

 

I. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản 

 

Tên gọi Địa chỉ trụ sở 
Quyết định  

thành lập 

Giám đốc 

Trung tâm 

Đấu giá viên của Trung tâm 

Bảo hiểm  

Trách nhiệm 

nghề nghiệp 

Ghi chú 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

CCHN đấu giá 

(ngày, tháng, năm) 

Thẻ đấu  

giá viên 

(ngày, 

tháng, năm) 

Trung tâm 

dịch vụ đấu giá 

tài sản 

Số 135 Lê Thị 

Hồng Gấm, TP. 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk. 

ĐT: 

0262.3954454 

0262.3954464 

- QĐ số: 2131/QĐ-

UB ngày 

14/10/1997; 

- QĐ số: 

595/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2018 về 

việc đổi tên “Trung 

tâm dịch vụ bán đấu 

giá tài sản” thành 

“Trung tâm dịch vụ 

đấu giá tài sản” 

Nguyễn 

Thanh Vũ 

(Phó Giám đốc 

Sở - Phụ trách, 

điều hành 

Trung tâm) 

 

1 
Vũ Đình Tuệ 

(Phó Giám đốc) 
1963 

629/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 

13/8/2012 

02/ĐGV 

cấp ngày: 

11/9/2017 

- 01 năm kể từ 

ngày 16/7/2020 

đến ngày 

16/7/2021 

- Tổng phí  

bảo hiểm: 

5.500.000 đ 

 

2 
Mai Thế Tạo 

(Phó Giám đốc) 
1969 

1000/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 

03/10/2014 

03/ĐGV 

cấp ngày: 

11/9/2017 

3 Cù Huy Minh 1988 

1128/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 

05/5/2015 

04/ĐGV 

cấp ngày: 

11/9/2017 

4 
Lê Thị 

Thanh Huyền 
1978 

1709/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 

20/02/2017 

15/ĐGV 

cấp ngày: 

28/12/2017 

5 
Trần Thị 

Minh Nguyệt 
1979 

1708/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 

20/02/2017 

16/ĐGV 

cấp ngày: 

28/12/2017 

6 
Trần 

Minh Phương 
1984 

1297/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 

26/01/2016 

17/ĐGV 

cấp ngày: 

28/12/2017 

 



II. Doanh nghiệp đấu giá tài sản 

 

STT Tên gọi Địa chỉ trụ sở 

Giấy 

đăng ký 

hoạt động 

Giám đốc/Người đại 

diện theo pháp luật 

Thành viên 

hợp danh 

không phải là 

Đấu giá viên 

Thành viên hợp 

danh là Đấu giá viên 

Đấu giá viên làm 

việc theo HĐLĐ 

Bảo hiểm 

TNNN 
Ghi chú 

1  

Công ty đấu giá hợp 

danh Trung Nam 

(Chuyển đổi từ 

Công ty CP DV đấu 

giá Trung Nam 

Giấy CNĐKDN: 

6001081820 do Sở 

KH & ĐT cấp ngày 

15/10/2010) 

Tầng 2 và 3, số 52 

Văn Tiến Dũng, 

P. Tân An, TP. 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lăk. 

ĐT: 

0262.3937979 

Fax: 

0262.3959455 

Số: 08/TP-

ĐKHĐ do 

Sở Tư pháp 

cấp ngày: 

28/6/2019 

 

Hà Quang Hoà 

- SN: 1985 

- CCHN ĐG: 
678/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 12/10/2012 

- Thẻ ĐGV: 14/ĐGV 

cấp ngày: 30/11/2017 

 

1. NguyễnVăn Hiếu 

- SN: 1978 

- CCHN ĐG: 
322/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 07/7/2011 

- Thẻ ĐGV: 11/ĐGV 

cấp ngày: 30/11/2017 

1. Đặng Ngọc Huy 

- SN: 1978 

- CCHN ĐG: 
323/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 07/7/2011 

- Thẻ ĐGV: 12/ĐGV 

cấp ngày: 30/11/2017 

- HĐLĐ: từ ngày 

01/7/2019 đến ngày 

01/7/2022 

- 01 năm kể từ 

ngày 16/7/2020 

đến ngày 

16/7/2021 

- Tổng phí  

bảo hiểm: 

2.750.000 đ 

HĐ thuê nhà 

từ ngày 

01/01/2019 

đến ngày 

01/01/2024 2. TrầnVăn Thuận 

- SN: 1985 

- CCHN ĐG: 
662/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 24/9/2012 

- Thẻ ĐGV: 13/ĐGV 

cấp ngày 30/11/2017 

2. Trần Thị Kim 

Thuỷ 

- SN: 1977 

- CCHN ĐG: 
943/TP-ĐG-CCHN  

cấp ngày 17/6/2014 

- Thẻ ĐGV: 29/ĐGV 

cấp ngày 29/8/2019 

- HĐLĐ: từ ngày 

01/7/2019 đến ngày 

01/7/2022 

2  

Công ty đấu giá hợp 

danh Đak Mê  

Tây Nguyên 

(Chuyển đổi từ Công 

ty CP DV đấu giá 

Tây Nguyên 

Giấy CNĐKDN: 

6001435484 do Sở 

KH & ĐT cấp ngày 

03/6/2014) 

Tầng 1, số 124 

Phan Chu Trinh, 

P. Thắng Lợi, TP. 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk. 

ĐT: 

0262.3664999 

Số:06/TP-

ĐKHĐ do 

Sở Tư pháp 

cấp ngày: 

25/6/2019 

- Đăng ký 

thay đổi lần 

01 ngày 

15/5/2020 

 

Vũ Đình Phúc 

- SN: 1985 

- CCHN ĐG: 
944/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 01/7/2014 

- Thẻ ĐGV: 20/ĐGV 

cấp ngày 24/5/2018 

Nguyễn 

Anh Dũng  

1. Nguyễn Thị Dung 

- SN: 1982 

- CCHN ĐG: 

1003/TP-ĐG-CCHN 

cấp ngày 03/10/2014 

- Thẻ ĐGV: 31/ĐGV 

cấp ngày 31/8/2020 

- HĐLĐ: từ ngày 

01/8/2020 đến ngày 

31/12/2020 

- 01 năm kể từ 

ngày 29/7/2020 

đến ngày 

29/7/2021 

- Tổng phí  

bảo hiểm: 

2.750.000 đ 

HĐ thuê nhà 

từ ngày 

01/6/2020 

đến ngày 

01/6/2021 



3  

Công ty đấu giá hợp 

danh Đại An 

(Chuyển đổi từ Công 

ty TNHH DV BĐS  

– ĐG Đại An 
Giấy CNDKDN: 

6001151098 do Sở 

KH & ĐT cấp ngày 

16/3/2011) 

Số 18/8  

Ngô Quyền, P. 

Tân Lợi, TP. 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk. 

ĐT: 

0262.3932277 

Fax: 

0262.3750999 

Số:04/TP-

ĐKHĐ do 

Sở Tư pháp 

cấp ngày: 

15/01/2019 

Văn Hợi 

- SN: 1983 

- CCHN ĐG: 
938/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 17/6/2014 

- Thẻ ĐGV: 05/ĐGV 

cấp ngày 31/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh 

Phương 

- SN: 1985 

- CCHN ĐG: 
2025/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 09/8/2017 

- Thẻ ĐGV: 09/ĐGV 

cấp ngày:31/10/2017 

1. Lê Quang Trình 

- SN: 1977 

- CCHN ĐG: 
988/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày:27/8/2014 

- Thẻ ĐGV: 07/ĐGV 

cấp ngày: 31/10/2017 

- HĐLĐ: không xác 

định thời hạn 

- 01 năm kể từ 

ngày 17/7/2020 

đến ngày 

17/7/2021 

- Tổng phí  

bảo hiểm: 

6.820.000 đ 

 

 

HĐ thuê nhà 

từ ngày 

02/01/2019 

đến ngày 

02/01/2024 

 

 

 

 

2. Đỗ Thị Hằng Nga 

- SN: 1983 

- CCHN ĐG: 
1484/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 29/6/2016 

- Thẻ ĐGV: 06/ĐGV 

cấp ngày: 31/10/2017 

- HĐLĐ: không xác 

định thời hạn 

3. Nguyễn Xuân 

Hoà 

- SN: 1956 

- CCHN ĐG: 
1577/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 25/10/2016 

- Thẻ ĐGV: 08/ĐGV 

cấp ngày: 17/6/2020 

- HĐLĐ: không xác 

định thời hạn 

4. Đỗ Văn Hảo 

- SN: 1972 

- CCHN ĐG: 
1876/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 31/5/2019 

- Thẻ ĐGV: 30/ĐGV 

cấp ngày: 15/01/2020 

- HĐLĐ: không xác 

định thời hạn 

4  

Công ty đấu giá hợp 

danh Bảo Long 

(Chuyển đổi từ Công 

ty TNHH bán đấu 

giá Bảo Long 

Số 99 Phạm  

Ngũ Lão, P. 

Thành Công, TP. 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk. 

Số:09/TP-

ĐKHĐ do 

Sở Tư pháp 

cấp ngày: 

28/6/2019 

Mai Thanh Châu 

- SN: 1974 

- CCHN ĐG: 
1246/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 25/11/2015 

Nguyễn Thị 

Kiều Hương   

- 01 năm kể từ 

ngày 16/7/2020 

đến ngày 

16/7/2021 

- Tổng phí  

HĐ mượn 

nhà từ ngày 

15/6/2019 

đến ngày 

15/6/2021 



Giấy CNĐKDN: 

6001511713 do Sở 

KH & ĐT cấp ngày 

23/10/2015) 

ĐT: 

0262.3878899 

- Thẻ ĐGV: 18/ĐGV  

cấp ngày:16/01/2018 

bảo hiểm: 

5.500.000 đ 

5  

Công ty đáu giá hợp 

danh Miền Trung 

Tây Nguyên 

(Chuyển đổi từ Công 

ty TNHH ĐG và DV 

BĐS Miền Trung 

Tây Nguyên 

Giấy CNĐKDN: 

6001544638 do Sở 

KH & ĐT cấp ngày 

19/5/2016) 

Tầng trệt, số 140 

Ngô Quyền, P. 

Tân Lợi, TP. 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk. 

ĐT: 

0262.3843383 

Fax: 

0262.3843382 

 

Số:05/TP-

ĐKHĐ do 

Sở Tư pháp 

cấp ngày: 

26/4/2019 

 

Nguyễn Hiếu Lộc 

- SN: 1977 

- CCHN ĐG: 
691/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 26/10/2012 

- Thẻ ĐGV: 19/ĐGV  

cấp ngày: 26/4/2018 

Lê Thị 

Mỹ Linh   

- 01 năm kể từ 

ngày 16/7/2020 

đến ngày 

16/7/2021 

- Tổng phí  

bảo hiểm: 

2.200.000 đ 

HĐ thuê nhà 

từ ngày 

20/4/2020 

đến ngày 

20/4/2021 

6  

Công ty đấu giá hợp 

danh Ban Mê 

(Chuyển đổi từ Công 

ty TNHH DV ĐG – 

BĐS Ban Mê 

Giấy CNDKDN: 

6001575812 do Sở 

KH & ĐT cấp ngày 

01/6/2017) 

Số 201 Nguyễn 

Văn Cừ, P.  

Tân Lập, TP. 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

ĐT: 

0262.3900999 

Số 07/TP-

ĐKHĐ do 

Sở Tư pháp 

cấp ngày: 

28/6/2019 

Lưu Thị Thu Hiền 

- SN: 1976 

- CCHN ĐG: 
506/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 18/01/2012 

- Thẻ ĐGV: 28/ĐGV 

cấp ngày: 13/6/2019 

1. Trần Thị 

Tý 

2. Vũ Thị 

Ánh Tuyết 

  

- 01 năm kể từ 

ngày 16/7/2020 

đến ngày 

16/7/2021 

- Tổng phí  

bảo hiểm: 

5.500.000 đ 

HĐ thuê nhà 

từ ngày 

24/6/2019 

đến ngày 

24/6/2022 

7  

Công ty đấu giá hợp 

danh Đắk Lắk 

 

 

Số 28 Ybil Aleo, 

P. Tân Lợi, TP. 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

ĐT: 

02623 939 333 

Fax: 

02623 955 879 

Số: 01/TP-

ĐKHĐ do 

Sở Tư pháp 

cấp lần 

đấu ngày: 

09/8/2017 

- ĐK thay 

đổi lần 01 

ngày: 

28/11/2018 

Đặng Văn Tựu 

- SN: 1973 

- CCHN ĐG: 
1928/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 28/6/2017 

- Thẻ ĐGV: 10/ĐGV 

cấp ngày:13/11/2017 

Lê Đăng 

Thạch  

1. Võ Văn Tài 

- SN: 1958 

- CCHN ĐG: 
2144/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 22/02/2018 

- Thẻ ĐGV: 25/ĐGV 

cấp ngày: 16/8/2018 

- HĐLĐ: không xác 

định thời hạn 

01 năm kể từ 

ngày 28/7/2020 

đến ngày 

28/7/2021 

- Tổng phí  

bảo hiểm: 

5.500.000 đ 

HĐ thuê nhà 

từ ngày 

01/12/2019 

đến ngày 

30/12/2023 

2. Nguyễn Mạnh 

Hùng 

- SN: 1985 

- CCHN ĐG: 
1927/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 28/6/2017 

- Thẻ ĐGV: 27/ĐGV  

cấp ngày: 23/4/2019 

- HĐLĐ: không xác 



định thời hạn 

3. Thái Hoàng Sang 

- SN: 1956 

- CCHN ĐG: 

1944/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày 28/6/2017 

- Thẻ ĐGV: 32/ĐGV  

cấp ngày: 24/12/2020 

- HĐLĐ: Không xác 

định thời hạn. 

8  
Công ty đấu giá hợp 

danh Ban Mê Xanh 

Số 185 Hà 

 Huy Tập, P. 

 Tân Lợi, TP. 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

ĐT: 

0983 369 990 

Số: 02/TP-

ĐKHĐ do 

Sở Tư pháp 

cấp lần 

đấu ngày: 

24/5/2018 

- ĐK thay 

đổi lần 02 

ngày: 

28/01/2019 

Trần Văn Huân 

- SN: 1991 

- CCHN ĐG: 
1848/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 31/5/2017 

- Thẻ ĐGV: 22/ĐGV 

cấp ngày: 07/6/2018 

Phương Văn 

Tráng  

Đỗ Thị Bình 

- SN: 1992 

- CCHN ĐG: 
1926/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày: 28/6/2017 

- Thẻ ĐGV: 24/ĐGV 

cấp ngày: 07/6/2018 

- HĐLĐ: không xác 

định thời hạn 

- 01 năm kể từ 

ngày 24/6/2020 

đến ngày 

24/6/2021 

- Tổng phí  

bảo hiểm: 

5.500.000 đ 

HĐ thuê nhà 

từ ngày 

23/01/2019 

đến ngày 

23/01/2022 

 

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có: 

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp; 

- 08 Doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập theo loại hình Công ty đấu giá hợp danh. 

Tổng số đấu giá viên đăng ký hành nghề: 28 người. Trong đó: 

 - Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp: 06 người. 

 - Tại các Doanh nghiệp đấu giá tài sản: 22 người (11 đấu giá viên hợp danh và 11 đấu giá viên hợp đồng lao động). 


